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	Nhóm Chuyên Đề Toán 6, 7

Giáo viên: Nguyễn Khánh Huyền
	Toán học là đam mê



TOÁN 7 – TUẦN 7 – PHIẾU SỐ 1


SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN – SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN


Dạng 1: Nhận biết được phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn và viết dưới dạng số thập phân
Bài 1: Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (…)
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 là số thập phân …………………………...
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 là số thập phân …………………………...
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 là số thập phân …………………………………

[image: image5.wmf](

)

0,142857

là số thập phân ………………………..
Bài 2: Không thực hiện phép chia, hãy cho biết phân số nào sau đây biểu diễn được bằng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn:
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Bài 3: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn và giải thích vì sao chúng viết được như vậy
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Bài 4 : Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân ta được số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn:
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c) 
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Bài 5*: Cho các phân số 
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a) Viết các phân số trên dưới dạng số thập phân.

b) Tìm chữ số thứ 100 sau dấu phẩy của số thập phân viết từ phân số 
[image: image15.wmf]5
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.
c) Biết tổng các chữ số 5 đầu trong cách viết số thập phân vô hạn tuần hoàn từ 
[image: image16.wmf]3
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 là 2015. Hỏi chữ số 5 cuối cùng trong cách viết trên là chữ số bao nhiêu của số thập phân đó.

Dạng 2: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn hoặc số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số
Bài 1: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:
a) 
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Bài 2: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:

a) 
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Bài 3: Tính diện tích các hình chữ nhật có số đo hai cạnh lần lượt là a và b (đơn vị cm), biết a là tử số và b là mẫu số của một phân số tối giản viết từ các số thập phân sau:
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Bài 4: Hãy so sánh các số thập phân sau: 
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Bài 5: Tính
a) 
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Bài 6: Tìm x biết:
a) 
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HƯỚNG DẪN GIẢI

Dạng 1: Nhận biết được phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay số thập phân vô hạn tuần hoàn và viết dưới dạng số thập phân
Bài 1: 
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  là số thập phân hữu hạn.
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 là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
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 là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
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  là số thập phân hữu hạn.
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 là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 2: 
a) 
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Mẫu chỉ có ước nguyên tố là 2 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
b) 
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Mẫu có ước nguyên tố là 3, khác 2 và 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

c) 
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Mẫu có ước nguyên tố là 13, khác 2 và 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 3: 
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  vì mẫu chỉ có ước nguyên tố là 2 và 5 nên phân số 
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 viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
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 vì mẫu có ước nguyên tố là 11 khác 2 và 5 nên phân số 
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  viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Tương tự: 
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Bài 4: 

a) 
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Mẫu có ước nguyên tố là 2 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
b) 
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Mẫu có ước nguyên tố là 3 khác 2 và 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.
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Mẫu có ước nguyên tố là 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.
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Mẫu có ước nguyên tố là 7 khác 2 và 5 nên phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Bài 5: 
a) 
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b) Ta có 
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Chu kì tuần hoàn là 6 mà 100 : 6 được 16 dư 4, suy ra chữ số thứ 100 sau dấu phẩy của số thập phân vô hạn tuần hoàn trên là chữ số 2.
c) Ta có 
[image: image63.wmf]3
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Số chữ số 5 đầu tiên trong cách viết số thập phân vô hạn tuần hoàn trên là 
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Chu kì là 6, nên từ chữ số 5 thứ nhất đến chữ số thứ 403 có 
[image: image65.wmf](
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(chữ số). Trong chu kì đầu tiên có 5 chữ số đứng trước chữ số 5 nên có tất cả 
[image: image66.wmf]241352418
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 (chữ số)

Vậy chữ số 5 cuối cùng trong cách viết trên là chữ số thứ 2418.
Dạng 2: Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn hoặc số thập phân hữu hạn dưới dạng phân số
Bài 1:
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Bài 2:
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Bài 3: 

	Viết số thập phân ra phân số
	Diện tích hình chữ nhật
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Bài 4: 
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Bài 5: 
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Bài 6: 
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